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BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Sinh học - Khối 10
	STT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Cấu trúc tế bào
	Tế bào 
nhân thực
	Nhận biết:
- Liệt kê được những loại tế bào có lục lạp, ti thể, lysosome và thành tế bào.
- Nhận biết vai trò lục lạp, lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy Golgi, màng sinh chất.
- Liệt kê được các bộ phận cấu tạo nên khung xương tế bào.
Thông hiểu:
- Mô tả được cấu tạo và chức năng của nhân tế bào.
- Phân biệt được lục lạp và ti thể.
Vận dụng:
-  Giải thích được cấu tạo từng loại tế bào phù hợp với những chức năng đảm nhiệm.
	1
	1
	1
	0

	2
	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào
	Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	Nhận biết:
- Nhận biết các loại môi trường vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
Vận dụng:
-  Giải thích các hiện tượng thực tế dựa vào nồng độ chất tan của tế bào qua các loại môi trường khuếch tán.
	1
	0
	1
	0

	
	
	Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
	Nhận biết:
- Nhận diện được các loại cơ chất và enzyme tương ứng.
- Xác định được sự thay đổi các chất thông qua cơ chế ức chế ngược của enzyme.
Thông hiểu:
- Trình bày được cấu trúc, chức năng của enzyme.
- Mô tả được sự tồn tại của các dạng năng lượng có trong tế bào.
	1
	1
	0
	0

	Tổng
	3
	2
	2
	0

	Tỉ lệ %
	40%
	40%
	20%
	0%



	TỔ PHÓ




Ngô Thị Ngọc Sương
	TỔ TRƯỞNG




Văn Thị Trà My
	DUYỆT CỦA BGH




Phạm Văn Thiện


Nơi nhận:
- BGH;
- GVBM;
- Học sinh;
- Lưu trữ. 
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B ? NG Đ ? C T ?   MA TR ? N Đ ?   KI ? M TRA  H ? C K ?   I   NĂM H ? C  2023   –   2024   Môn:  Sinh   h ? c  -   Kh ? i  10  

STT  N ? i dung   ki ? n th ? c  Đơn v ?  ki ? n  th ? c  Chu ? n ki ? n th ? c k ?  năng c ? n ki ? m tra  S ?  câu h ? i theo m ? c đ ?  nh ? n th ? c  

Nh ? n  bi ? t  Thông  hi ? u  V ? n  d ? ng  V ? n d ? ng  cao  

1  C ? u trúc  t ?   bào  T ?   bào    nhân th ? c  Nh ? n bi ? t:   -   Li ? t kê đư ? c nh ? ng lo ? i t ?   bào có l ? c l ? p, ti th ? , lysosome và thành t ?   bào.   -   Nh ? n bi ? t vai trò l ? c l ? p, lư ? i n ? i ch ? t h ? t, lư ? i n ? i ch ? t trơn, b ?   máy Golgi,  màng sinh ch ? t.   -   Li ? t kê đư ? c các b ?   ph ? n c ? u   t ? o nên khung xương t ?   bào.   Thông hi ? u:   -   Mô t ?   đư ? c c ? u t ? o và ch ? c năng c ? a nhân t ?   bào.   -   Phân bi ? t đư ? c l ? c l ? p và ti th ? .   V ? n d ? ng:   -     Gi ? i thích đư ? c c ? u t ? o t ? ng lo ? i t ?   bào phù h ? p v ? i nh ? ng ch ? c năng đ ? m  nhi ? m.  1  1  1  0  

2  Trao đ ? i  ch ? t và  chuy ? n  hóa năng  lư ? ng  ?  t ?   bào  V ? n chuy ? n  các ch ? t qua  màng sinh  ch ? t  Nh ? n bi ? t:   -   Nh ? n bi ? t các lo ? i môi trư ? ng v ? n chuy ? n các ch ? t qua màng sinh ch ? t.   V ? n d ? ng:   -     Gi ? i thích các hi ? n tư ? ng  th ? c t ?   d ? a vào n ? ng đ ?   ch ? t tan c ? a t ?   bào qua  các lo ? i môi trư ? ng  khu ? ch tán.  1  0  1  0  

Chuy ? n hóa  v ? t ch ? t và  năng lư ? ng  trong t ?   bào  Nh ? n bi ? t:   -   Nh ? n di ? n đư ? c các lo ? i cơ ch ? t và enzyme tương  ? ng.   -   Xác đ ? nh đư ? c s ?   thay đ ? i các ch ? t thông qua cơ ch ?   ? c ch ?   ngư ? c c ? a  enzyme.   Thông hi ? u:  1  1  0  0  

